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THỰC TRẠNG BỆNH LAO TẠI HUYỆN THỦY NGUYÊN - HẢI PHÒNG TRONG 5 NĂM (2007 – 2011)
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh lao tại huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng trong 5 năm(2007 – 2011). 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu (NC) mô tả chùm bệnh trên toàn bộ bệnh nhân (BN) được chẩn đoán và điều trị lao tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên trong 5 năm (2007-2011).   Kết quả: Tỷ lệ phát hiện lao các thể chung cho cả 5 năm là 85/100.000 dân, cao nhất là năm 2009, chủ yếu là lao phổi(79,7%). Triệu chứng lâm sàng thường gặp: Cao nhất là ho kéo dài trên 3 tuần(68.6%), gầy sút cân, mệt mỏi, sốt, tức ngực, khó thở. Kết quả xét nghiệm trên BN lao phổi AFB (+) cao nhất năm 2006 chiếm (87,2%), BN lao phổi AFB (-) cao nhất năm 2007 chiếm (41,5%). Thể lao phổi AFB (+) khỏi bệnh chiếm 74,5%, bỏ điều trị 0,6%; tử vong chiếm 2,3%; thất bại 0,3%; chuyển 0,7%.Thể lao phổi AFB (-) tỷ lệ hoàn thành điều trị cao chiếm 98,9 %, tử vong chiếm 1,1%; bỏ điều trị, thất bại, chuyển 0%. Thể lao ngoài phổi tỷ lệ hoàn thành điều trị cao chiếm 99,6 %, tử vong chiếm 0,4%; bỏ điều trị, thất bại, chuyển 0%.  Kết luận: Tỷ lệ mắc lao trong cộng đồng là 85/100.000 dân, tỷ lệ AFB (+) là 49/100.000 dân. Bệnh lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất (79,7%). Trong đó, lao phổi AFB(+) là 72,4%, lao phổi AFB(-) là 27,6%. Tỷ lệ chung giai đoạn (2005-2009) lao/ HIV (+) chiếm 6,1%. Kết quả điều trị tỷ lệ khỏi chung đạt 43,0%.
SUMMARY

THE TUBERCULOSIS DISEASE  FACT AT THUY NGUYEN COMMUNE IN HAI DUONG PROVINCE FOR 5 YEARS (2007 – 2011)

Objectives: Describing the tuberculosis disease fact at Thuy Nguyen province in Hai Phong for 5 years (2007 – 2011). Material and methods: Researching and describing the disease tuft on the whole patients diagnosed and treated the tuberculosis disease at Thuy Nguyen commune polyclinic hospital for 5 years (2007-2011). Results: The tuberculosis discovered rate in general types for all 5 years has been 85/100.000 people, the highest rate was 2009, mainly the lung tuberculosis disease (79,7%). 

The clinical sympton being met: the highest was the prolonging cough over 3 weeks  (68.6%), thiness and losing weight, tiredness, pyrexia, feel a tightness across the chest, dyspnea. The examined result on the lung  tuberculosis patients AFB (+)was highest in 2006 , occupied (87,2%), the lung  tuberculosis patients AFB (-) was highest in 2007 occupied (41,5%). The pulmonary tuberculosis form AFB (+), covering from illness occupied 74,5%, cancelling the treatment was 0,6%; dieing rate occupied 2,3%; unsucceeding 0,3%; changing 0,7%. The pulmonary tuberculosis form AFB (-) the highly completed treatment rate occupied 98,9 %, dieing rate occupied 1,1%; cancelling the treatment, unsucceeding, changing 0%.  The extrapulmonary tuberculosis form with the highly completed treatment rate occupied 99,6 %, dieing rate occupied 0,4%; cancelling the treatment , unsucceeding, changing 0%. Conclusions: The tuberculosis transmissed rate in th ecommunity was 85/100.000 people, the AFB rate  (+) was 49/100.000 people. The lung tuberculosis occupied the highest rate was (79,7%), in which the AFB lung tuberculosis (+) was 72,4%, the AFB lung tuberculosis (-) was 27,6%. The general rate at the stage from (2005-2009) tuberculosis / HIV (+)occupied 6,1%.The treatment result with the rate of the general  recovering from the tuberculosis  has reached 43,0%
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